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HƯỚNG DẪN

V/v Tổng kết thi đua, tổng kết năm học 2012 - 2013
-------------------

Thực hiện kế hoạch năm học 2012 - 2013, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường tổ chức tổng kết thi đua, tổng kết năm học với các nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích:

Đánh giá kết quả đạt được, chưa đạt được, chỉ ra những vấn đề còn hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong trong việc thực hiện kế hoạch năm học, đề ra phương hướng trong năm học tiếp theo. Tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong phong trào thi đua. 
2. Yêu cầu:

Việc tổng kết thi đua, tổng kết năm học được tổ chức nghiêm túc, khoa học, khách quan, đảm bảo đúng quy trình kiểm điểm đánh giá từ cá nhân đến tập thể, từ tổ đến nhà trường. Tránh cách làm hình thức, chiếu lệ, không có tác dụng, lãng phí thời gian. Nêu được những điển hình, tấm gương tốt cũng như chỉ rõ những cá nhân, tập thể chưa hoàn thành tốt công việc được giao để tạo động lực cho mỗi tập thể, cá nhân.
II. Nội dung:

1. Tổng kết thi đua:

1.1. Bình xét các danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể:
Trên cơ sở đăng ký thi đua đầu năm và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học, nhà trường chỉ đạo và tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân theo quy trình sau:

- Họp Hội đồng chủ nhiệm lớp xét duyệt danh hiệu thi đua của học sinh theo kết quả học tập và quy định của các thông tư hướng dẫn của Bộ GDĐT; xét duyệt danh hiệu thi đua các lớp.

- Họp các tổ trong nhà trường (tổ chuyên môn, văn phòng) bình xét danh hiệu thi đua cá nhân trong tổ. Lần lượt từng người  được tổ chức bình xét, toàn bộ nội dung cuộc họp được ghi vào trong biên bản. Việc bình xét thi đua được thực hiệ nghiêm túc, công bằng, khách quan, không chạy theo thành tích lấy số lượng; đảm bảo phù hợp giữa phong trào thi đua chung của tập thể và danh hiệu thi đua của cá nhân các trường (Tỷ lệ cá nhân đề nghị đạt LĐTT trở lên ở tập thể Lao động xuất sắc khoảng trên 70%, tập thể Lao động tiên tiến 50% - 70%)

- Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng nhà trường để xét các danh hiệu thi đua trên cơ sở văn bản đề nghị của hội đồng chủ nhiệm và các tổ. Hiệu trưởng ra quyết định công nhận danh hiệu thi đua các lớp, danh hiệu thi đua học sinh. Đề nghị về Ban thi đua cấp huyện công nhận các danh hiệu thi đua của cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2012 - 2013; đề nghị khen thưởng đối với các cá nhân và tập thể (gồm có: Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của UBND tỉnh, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương lao động (hạng Nhất, Nhì, Ba) và Huân chương độc lập (hạng Nhất, Nhì, Ba). 
- Đối tượng và tiêu chuẩn xét các danh hiệu thi đua và khen thưởng, các loại hồ sơ căn cứ theo Luật Thi đua khen thưởng, Nghị định 42/2010/NĐ-CP, Nghị định 39/2012/NĐ-CP, Thông tư 12/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục, Thông tư 02/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ, Quy chế Thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh Hải Dương (được đăng trên website của Phòng GDĐT: http://kimthanh.haiduong.edu.vn).
Hồ sơ kiểm điểm cá nhân, biên bản họp tổ chuyên môn, Hội đồng thi đua được lưu trữ trong hồ sơ thi đua của nhà trường.

1.2. Báo cáo tổng kết công tác thi đua: Nội dung báo cáo tổng kết công tác thi đua được lồng ghép chung vào báo cáo tổng kết năm học. 
2. Tổng kết năm học:

Báo cáo tổng kết năm học tập trung vào 7 nội dung sau:

1. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua, thực hiện các đề án về giáo dục (đánh giá công tác triển khai, các biện pháp đã thực hiện, kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân).
2. Thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục do UBND huyện giao (công tác huy động, tuyển sinh, duy trì sĩ số), công tác phổ cập giáo dục.

3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường thực hiện chủ đề năm học (về văn hoá, đạo đức, bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh yếu, hoạt động ngoài giờ, giáo dục trẻ khuyết tật, giáo dục thể chất, thẩm mỹ, pháp luật, hướng nghiệp,…)

4. Công tác xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ (đánh giá về tư tưởng chính  trị, việc chấp hành đường lối chính sách; phẩm chất đạo đức đội ngũ cán bộ, giáo viên. Việc tổ chức các hoạt động chuyên môn của nhà trường nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên; việc tự học, tự bồi dưỡng; tham gia học nâng chuẩn, bồi dưỡng chuyên ngành... Kết quả các cuộc thi của cán bộ, giáo viên trong năm học).
5. Xây dựng các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy và học (đánh giá công tác quy hoạch, xây dựng, đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học; kết quả đạt được hiện nay).
6. Những giải pháp đổi mới trong công tác quản lí để thực hiện chủ đề năm học (về xã hội hóa giáo dục, thi đua - khen thưởng, kiểm tra nội bộ, thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng nền nếp hành chính cơ quan, quản lí tài chính, tài sản,...).
7 Đánh giá chung: Những ưu điểm, những hạn chế và nguyên nhân; kiến nghị với địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo.
III. Tổ chức thực hiện:

1. Tổ chức kiểm tra học kì II và xét học sinh hoàn thành chương trình, tốt nghiệp (có công văn hướng dẫn riêng)

- Các trường Mầm non: Phối hợp với trường Tiểu học cùng xã tiến hành đánh giá trẻ 5 tuổi theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo trong ngày 14/5/2013.

- Các trường Tiểu học: 

+ Tổ chức kiểm tra cuối học kì II các môn đánh giá bằng điểm số từ ngày: 17/5 đến 22/5/2013. 
+ Phối hợp với các trường THCS: Tổ chức coi, chấm kiểm tra, nghiệm thu chất lượng cuối học kì II môn Toán, Tiếng Việt lớp 5 ngày 21/5/2013.
+ Xét học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học (ngày 23/5/2013).
- Các trường THCS: 
+ Tổ chức kiểm tra học kì II các môn từ ngày 13 - 17/5/2013.
+ Tổ chức xét tốt nghiệp THCS vào ngày 01,03/6/2013.

2. Hoàn thành chương trình:

- Ngày hoàn thành chương trình học kì II: Mầm non và Tiểu học 24/5/2013, THCS 25/5/2013. Tổng kết năm học ngày 31/5/2013 (buổi sáng).

- Các trường cần rà soát số tiết các môn thiếu do nghỉ ngày lễ, nghỉ ngày hoạt động ngoài giờ để sắp xếp lại thời khóa biểu học sao cho đến ngày hoàn thành chương trình đảm bảo các môn được dạy đủ số tiết quy định, nghiêm cấm việc cắt xén hoặc dồn ép chương trình.

3. Công tác tổng kết năm học: 
3.1. Công việc chuẩn bị và tổ chức tổng kết năm học:

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập lại Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh. 

- Đánh giá xếp loại học sinh cuối năm học; xét học sinh lên lớp, lưu ban, rèn luyện trong hè, học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học và tốt nghiệp THCS.

- Tổng kết năm học ở các lớp, thông báo kết quả giáo dục, danh sách học sinh lên lớp, lưu ban, kiểm tra lại, rèn luyện hạnh kiểm trong hè. 

- Bình xét danh hiệu thi đua cho các lớp, học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên; hoàn thành hồ sơ tổng kết năm học, tổng kết thi đua, đề nghị cấp trên khen thưởng, công nhận các danh hiệu thi đua cá nhân.

- Đánh giá xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ, xếp loại toàn diện giáo viên, xếp loại viên chức, xếp loại chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên và Hiệu trưởng theo quy định.
- Tổ chức tổng kết năm học trong nội bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên để đánh giá cụ thể, chi tiết những kết quả đạt được trong năm học theo kế hoạch đề ra, những mặt còn hạn chế và chỉ rõ nguyên nhân; thông báo kết quả xếp loại chuẩn nghề nghiệp, xếp loại viên chức, xếp loại thi đua của cán bộ, giáo viên, nhân viên; thông báo kết quả xếp loại thi đua các lớp.

- Các trường Mầm non báo cáo địa phương, thông báo tới cha mẹ các cháu về kế hoạch tổ chức trông giữ trẻ trong hè của nhà trường; xây dựng kế hoạch và duyệt với Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

3.2. Tổ chức tổng kết năm học:

- Buổi sáng ngày 31/5/2013: Các trường tổ chức Lễ tổng kết năm học, tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích. Phối hợp với Ban chấp hành Đoàn Thanh niên xã, thị trấn bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương theo quy định. Riêng trường tiểu học tổ chức lồng ghép Lễ ra trường cho học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học (Theo công văn hướng dẫn của Phòng GDĐT).

- Việc tổ chức tổng kết năm học phải được tiến hành theo đúng nghi lễ, trang trọng, đủ nội dung, có hiệu quả. Trong buổi tổng kết cần mời các đại biểu lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể, đại diện Hội CMHS, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có công lao trong xây dựng phát triển và hỗ trợ hoạt động giáo dục nhà trường. Phòng Giáo dục sẽ tổ chức đoàn đại biểu đến dự tổng kết tại một số trường. 
- Giáo viên và học sinh bắt đầu nghỉ hè từ ngày 01/6/2013.

4. Công tác khác:
- Xây dựng kế hoạch, phân công giáo viên và tổ chức các lớp ôn tập cho học sinh thi tuyển sinh lớp 10 THPT theo kế hoạch chung.

- Tổ chức học tập quy chế và điều động giáo viên tham gia coi thi tốt nghiệp THPT (01-04/6/2013) và tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2013 - 2014 theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong thời gian thi, các trường không tổ chức cho giáo viên tham quan, du lịch làm ảnh hưởng đến kế hoạch điều động coi thi của Phòng GDĐT.

- Sau ngày hoàn thành chương trình các trường phổ thông cho học sinh nghỉ học để tổng kết lớp; lao động dọn vệ sinh nhà trường; nhận sách, ấn phẩm  phục vụ năm học mới, ... Các trường thu tiền mua sách, ấn phẩm hoàn trả cho Công ty Sách - TBGD trước khi học sinh nghỉ hè. 

- Trước khi nghỉ hè các trường hoàn tất các loại hồ sơ, sổ sách nhà trường, học bạ học sinh; hoàn thiện hồ sơ kiểm định chất lượng của năm học. Kiểm kê, thanh lí trang thiết bị, tài sản; niêm phong, bàn giao cơ sở vật chất cho bảo vệ nhà trường. Phân công cán bộ, giáo viên trực giải quyết công việc nhà trường trong hè (nếu phát sinh); lập kế hoạch nghỉ phép cho cán bộ, giáo viên. Có kế hoạch tham mưu với địa phương về xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ năm học mới; bảo quản cơ sở vật chất nhà trường trong dịp hè, phòng chống bão lụt, trộm cắp.
- Trong dịp hè, các trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham quan, du lịch phải có văn bản báo cáo Phòng GDĐT; chuẩn bị chu đáo các điều kiện, tổ chức chuyến đi an toàn, vui vẻ, đạt kết quả.
IV. Hồ sơ báo cáo về Phòng Giáo dục (bằng văn bản):
- Báo cáo tổng kết thi đua, tổng kết năm học (một báo cáo chung); 
- Phụ lục báo cáo tổng kết năm học (theo mẫu 1, mẫu 2) đính kèm báo cáo tổng kết năm học (đóng thành quyển, có bìa);
- Danh sách đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua cá nhân (mẫu 3, mẫu 4) được để riêng, không đóng chung với báo cáo tổng kết năm học;
- Văn bản đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân (nếu có), gồm có tờ trình của Hiệu trưởng, biên bản họp Hội đồng thi đua, báo cáo thành tích theo mẫu quy định trong các văn bản thi đua: Nghị định 42/2010/NĐ-CP, Nghị định 39/2012/NĐ-CP, Thông tư 02/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ.
* Thời gian nộp báo cáo: Ngày 27/5/2013 (người nhận đ/c Hưng).
Nhận được hướng dẫn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định./.
	Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT;

- Lưu TH-TĐ.
	TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)
Nguyễn Văn Hùng


Mẫu 1: Phụ lục báo cáo tổng kết năm học 2012 - 2013
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG .............................
	PHỤ LỤC BÁO CÁO

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2012- 2013



I. Thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục


1. Phổ thông (Không tính số học sinh khuyết tật vào tổng số học sinh toàn trường trong số kế hoạch giao và trong số cuối năm)

	Khối
	Số lớp
	Học sinh
	Học sinh khuyết tật

	
	
	Số kế hoạch giao của UBND huyện
	Cuối năm
	Số HS tăng (hoặc giảm)
	Lí giải
	

	
	
	
	
	
	Đi
	Đến
	Bỏ học
	Lí do khác

(Ghi rõ lí do)
	TS trong độ tuổi phổ cập
	Số huy động đi học

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2. Mầm non:

	
	Số nhóm, lớp
	Số cháu
	Cháu khuyết tật

	
	Số KH giao của huyện
	Số hiện nay
	Số cháu trong độ tuổi
	Số cháu huy động
	Tổng số cháu trong độ tuổi
	Số cháu ra nhóm, lớp

	Nhà trẻ
	
	
	
	
	
	

	Mẫu giáo
	
	
	
	
	
	

	5 tuổi
	
	
	
	
	
	

	T. trường
	
	
	
	
	
	



Ghi chú: Số các cháu toàn trường = số cháu Nhà trẻ + số cháu Mẫu giáo; số cháu ở Mẫu giáo phải bao gồm cả cháu 5 tuổi.


II. Chất lượng giáo dục:


1. Mầm non:


- Nuôi dưỡng:

	
	Tổng số cháu
	Số cháu

 ăn bán trú
	Số cháu 

ăn bữa phụ
	Số cháu chưa được tổ chức ăn

	Nhà trẻ
	
	
	
	

	Mẫu giáo
	
	
	
	

	T. trường
	
	
	
	


- Chăm sóc sức khoẻ:
+ Cân nặng
	
	Tổng số cháu
	Số cháu có sức khỏe cân nặng bình thường
	Số cháu có sức khỏe cân nặng dưới -2
	Số cháu suy dinh dưỡng

	Nhà trẻ
	
	
	
	

	Mẫu giáo
	
	
	
	

	Toàn trường
	
	
	
	


+ Chiều cao: 

	
	Tổng số cháu
	Số cháu có sức khỏe chiều cao bình thường
	Số cháu có sức khỏe chiều cao dưới -2
	Số cháu thấp còi độ 1

	Nhà trẻ
	
	
	
	

	Mẫu giáo
	
	
	
	

	Toàn trường
	
	
	
	


- Kết quả năm học:
	Lớp 5 tuổi
	Mẫu giáo

	TS cháu 5T
	Số cháu xếp Tốt
	Số cháu xếp Khá
	TS cháu
	Số cháu ngoan toàn diện

	
	
	
	
	


2. Phổ thông (không thống kê học sinh diện khuyết tật học hòa nhập)

a/ Học lực - hạnh kiểm - thi đua:


- Tiểu học 
	Khối
	Số học sinh
	Hạnh kiểm 

(số lượng)
	Xếp loại giáo dục (số lượng)

	
	
	Thực hiện đầy đủ
	Chưa THĐĐ
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu

	....
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	

	Toàn trường
	
	
	
	
	
	
	


	Khối
	Số học sinh
	Số HS xếp loại học lực môn TV

(cả năm)
	Số HS xếp loại học lực mônToán

(cả năm)

	
	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu

	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toàn trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- THCS

	Khối
	Số học sinh
	Hạnh kiểm ( số lượng)
	Học lực ( số lượng)

	
	
	Tốt
	Khá
	TB
	Yếu
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	......
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T.Trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b/ Các mặt khác

- Học sinh bị kỉ luật toàn trường:

	TT
	Hình thức kỉ luật
	Số lượng
	Ghi chú ( lỗi vi phạm)

	1
	Cảnh cáo
	
	

	2
	Đình chỉ học 1 tuần
	
	

	3
	Đình chỉ học 1 năm
	
	

	
	Cộng
	
	


- Học sinh lên lớp, lưu ban, kiểm tra lại, rèn luyện hạnh kiểm (tính từ lớp 1 đến lớp 8, riêng lớp 5 là thống kê học sinh hoàn thành chương trình)

	Khối lớp
	Số HS
	Chia ra (ghi số lượng)

	
	
	HS lên lớp thẳng
	HS phải kiểm tra lại
	HS phải rèn luyện HK
	HS lưu ban thẳng

	........
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	

	T.trường
	
	
	
	
	


III. Đội ngũ:


- Thống kê đội ngũ toàn trường:

	Tổng số CBGV
	Số biên chế
	Đảng viên
	Tổng số CBGV bị kỉ luật trong năm học

	
	
	
	Khiển trách
	Cảnh cáo

	
	
	
	
	



- Thống kê đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy:

	Tổng số GV


	Trình độ đào tạo
	Đang học

	
	Sau ĐH
	ĐH
	CĐ
	T.Cấp
	S.cấp
	Chưa đào tạo
	Đã được BD môn 2
	Chưa được bồi dưỡng môn 2
	Sau ĐH
	ĐH
	CĐ
	TC
	Bồi dưỡng môn 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Tổng số CBGV
	Số CBGV có máy tính cá nhân tại nhà riêng
	Số CBGV biết sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản
	Số GV được sử dụng giáo án in
	Số GV biết soạn và sử dụng thành thạo giáo án điện tử
	Số tiết học đã dạy bằng giáo án điện tử trong năm học

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


IV. Cơ sở vật chất:

	STT
	Phòng học
	Phòng

làm việc
	Thư viện XS, Tiên tiến, đạt chuẩn hay chưa đạt
	Số lượng Phòng học bộ môn 
	Diện tích nhà trường

	
	Số KCCT
	Số C4
	Số phòng học nhờ
	Số KCCT
	Số C4
	
	
	Tổng diện tích
	Đạt bình quân m2/HS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Số máy vi tính
	Số máy chiếu đa năng

	Phục vụ văn phòng
	Phục vụ giảng dạy
	Được nối mạng
	

	
	
	
	



V. Kết quả kiểm tra nội bộ trường học trong năm học
	Kiểm tra toàn diện CBGV

	Tổng số
	Xếp loại

	
	Xuất sắc
	Khá
	TB
	Kém

	
	
	
	
	


VI. Đầu tư kinh phí năm học 2012 - 2013 (đơn vị: triệu đồng)

- Kinh phí xã hội hóa giáo dục: 
	Phần thu
	Phần chi

	Tổng kinh phí huy động
	Từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm
	Từ phụ huynh học sinh
	Từ ngân sách địa phương xã, phường
	Chi khuyến học, khuyến tài
	Chi xây dựng cơ sở vật chất
	Chi khác

	
	
	
	
	
	
	



- Kinh phí nhà trường:
	Tổng chi ngân sách trong quý III, VI/2012 và quý I, II/2013
	Trong đó chi cho các nội dung

	
	Chi cho con người (lương, phụ cấp...)
	Hoạt động chuyên môn
	Mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất
	Khen thưởng

	
	Tổng kinh phí
	Tỷ lệ % trên tổng kinh phí
	
	
	

	
	
	
	
	
	



( Ghi chú: Phần kinh phí chi hoạt động chuyên môn chỉ tính kinh phí chi cho tổ chức các hoạt động về chuyên môn như hội giảng, chuyên đề, ngoại khóa, bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh yếu..., không tính kinh phí mua sắm tài sản phục vụ chuyên môn)

Mẫu 2. 
1. Tình hình học sinh bỏ học
	Khối lớp
	Học sinh bỏ học
	Lý do bỏ học
	Ghi chú

	
	Trong hè
	Trong năm học
	
	

	...
	
	
	
	

	Toàn trường
	
	
	
	


2. Tình hình học sinh bị tai nạn, thương tích
	Khối lớp
	Phân loại tai nạn, thương tích
	Ghi chú

	
	Giao thông
	Đuối nước
	Leo trèo
	Sử dụng điện
	Lao động
	

	
	Số vụ
	Số tử vong
	Số vụ
	Số tử vong
	Số vụ
	Số tử vong
	Số vụ
	Số tử vong
	Số vụ
	Số tử vong
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T.trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Tình hình học sinh vi phạm kỉ luật
	Khối lớp
	Các loại vi phạm (thống kê theo số lượt)
	Ghi chú

	
	Đánh nhau
	Trộm cắp
	Sử dụng ma túy
	Trốn học
	Vi phạm luật giao thông bị xử lí
	

	...
	
	
	
	
	
	

	Toàn trường
	
	
	
	
	
	


4. Tổ chức học bán trú (theo cấp học)
	Khối lớp
	Số học sinh tham gia
	Tỷ lệ
	Ghi chú

	...
	
	
	

	...
	
	
	

	Toàn trường
	
	
	


5. Phục vụ nước uống cho học sinh

	Nước đóng bình
	Nước đun sôi
	Học sinh tự mang nước

	
	
	


Mẫu 3: Kết quả thi đua cá nhân đối với danh hiệu LĐTT và CSTĐ cơ sở (theo khổ A4, xoay ngang)
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG .............................
	BÁO CÁO KẾT QUẢ THI ĐUA CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CSTĐ CƠ SỞ 
VÀ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2012 - 2013


	TT
	Họ và tên
	Danh hiệu năm học 11-12
	Danh hiệu đề nghị công nhận năm học 12-13
	Nhiệm vụ được giao
	Kết quả thi đua
	Ghi chú
	Danh hiệu qua sơ duyệt (do PGD ghi)

	
	
	
	
	
	SKKN
	Những thành tích nổi bật đạt được trong năm học 2012 - 2013 
	Xếp loại VC
	
	

	
	
	
	
	
	Trường
	Huyện
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú: 


- Các cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh thì trong danh sách này phải được ghi và đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐ cơ sở.


- Ghi lần lượt theo danh hiệu từ cao xuống thấp cho tất cả cán bộ, giáo viên (CSTĐ cơ sở, LĐTT, HTNV), trong mỗi danh hiệu xếp thứ tự thành tích và kết quả đạt được từ cao xuống thấp.
- Cột 6,7: Những giáo viên được bảo lưu SKKN thì ghi rõ bảo lưu SK cấp nào, năm nào, xếp loại gì.


- Đối với cột 8: Các trường cần ghi rõ, chi tiết cán bộ, giáo viên đó đã có những thành tích gì nổi bật, ở cấp nào, xếp thứ bao nhiêu trên tổng số CBGV tham gia. Báo cáo đó sẽ là cơ sở để xét danh hiệu thi đua từng cá nhân

- Cột 9: Những giáo viên không đạt kết quả thi đua do không đủ thời gian công tác được nhà trường ghi chú rõ


- Cột 11: Để trống (Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện sẽ ghi nội dung này)

Mẫu 4: Kết quả thi đua cá nhân đối với danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh (theo khổ A4, xoay ngang)
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG .............................
	BÁO CÁO KẾT QUẢ THI ĐUA CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN 

CSTĐ CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2012


	TT
	Họ và tên
	Danh hiệu thi đua cá nhân
	Nhiệm vụ được giao
	Kết quả thi đua
	Ghi chú
	Danh hiệu qua sơ duyệt (do PGD ghi)

	
	
	Năm học 2010 - 2011
	Năm học 2011 - 2012
	Năm học 2012 - 2013
	
	SKKN cấp tỉnh (ghi rõ năm nào đạt, xếp loại gì)
	Những thành tích nổi bật đạt được trong 3 năm học 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013 
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